
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH YÊN BÁI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bản án số: 34/2019/HS-PT 

 Ngày 17- 9- 2019. 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
 

            - Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Trung Dũng 

 Các Thẩm phán:     ông Trần Trung Hải 

        bà Đỗ Thu Hương 

           - Thư ký phiên toà: ông Vũ Hoàng Long - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Yên Bái. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia phiên toà: ông 

Phạm Ngọc Quý - Kiểm sát viên. 

  Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 35/2019/TLPT-HS ngày 

31 tháng 7 năm 2019, đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ do có kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Văn Đức đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 26 

tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đ sinh ngày 07 tháng 2 năm 1991 tại tỉnh N; cư trú 

tại: xóm 12, xã X, huyện X, tỉnh N; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 07/12; 

giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông 

Nguyễn Văn P sinh năm 1968 và bà Trần Thị L sinh năm 1965; vợ là Phạm Thị H 

sinh năm 1990 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2018; 

tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

12/QĐ-XPVPHC ngày 25-12-2017 của Công an phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phạt tiền về hành vi Trộm cắp tài sản (đã chấp 

hành xong ngày 27-12-2017); bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: ông Nguyễn Quốc Lâm- Trợ giúp viên 

pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái; vắng mặt. 

- Bị hại: Nguyễn Thị C sinh năm 1992; trú tại: tổ 1, phường N, thành 

phố Y, tỉnh Y, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 giờ ngày 05-3-2019, Nguyễn Văn Đ đi bán hàng rong, khi đến 

nhà chị Nguyễn Thị C thì thấy cửa nhà mở. Đ gọi nhưng không thấy ai trả lời nên 

đi vào trong nhà và phát hiện tại phòng khách có 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

HTC M9 mầu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC D626q mầu trắng và 01 

điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R2001 mầu đen. Đ nảy sinh ý định chiếm đoạt 

nên đã lấy cả 3 chiếc điện thoại di động cho vào trong túi áo đang mặc, rồi đi ra 

ngoài đường đến bãi đất trống thì tắt nguồn cả 03 chiếc điện thoại, sau đó Đ bắt xe 

ô tô khách đi vào thị xã Nghĩa Lộ. Trên đường đi Đ tháo SIM trong máy điện thoại 

vứt đi. Khi vào đến thị xã Nghĩa Lộ, Đđi đến cửa hàng của anh Vũ Minh H bán 

chiếc điện thoại HTC M9 được 550.000 đồng. Sau đó Đ đến cửa hàng của anh 

Đinh Thế A bán chiếc điện thoại di động OPPO R2001 được 250.000 đồng. Sau 

khi bán được 02 chiếc điện thoại di động, Đ bắt xe ô tô về thành phố Yên Bái, rồi 

cất giấu chiếc điện thoại HTC D626q dưới chân bờ tường quán bia Dũng Nga 

thuộc tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để hôm sau mang đi bán 

nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện 

Tại Biên bản định giá tài sản 17/BB-HĐĐGTS ngày 14-3-2019 và Kết luận 

định giá tài sản số 17/KL-HĐĐGTS ngày 15-3-2019 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Yên Bái kết luận: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC M9, vỏ mầu đen, loại màn hình 

cảm ứng, mặt sau dán ni lông dạng vân kẻ sọc, điện thoại lắp SIM số thuê bao 

0374053665, tình trạng điện thoại vẫn hoạt động bình thường; SIM không thu hồi 

được. Trị giá 1.200.000 đồng 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC D626q, vỏ mầu trắng, loại màn 

hình cảm ứng, máy đã qua sử dụng, điện thoại lắp SIM số thuê bao 0963313508, 

tình trạng điện thoại vẫn hoạt động bình thường; SIM không thu hồi được. Trị giá 

900.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R2001, vỏ mầu đen, loại màn 

hình cảm ứng, không lắp SIM, tình trạng điện thoại vẫn hoạt động bình thường. 

Trị giá 300.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 2.400.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Về hình phạt: căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, i, p, s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 (một) năm tù; thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo cho bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác. 



 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26 tháng 6 năm 2019 bị cáo Nguyễn Văn Đ 

kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Đ thừa nhận đã thực hiện hành 

vi Trộm cắp 03 chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Thị C như Bản án cấp sơ 

thẩm quy kết. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Kiểm sát viên trình bày quan điểm về việc phúc thẩm đối với kháng cáo của 

bị cáo Nguyễn Văn Đ như sau: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng  

đầy đủ những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, nên mức hình phạt đã tuyên đối 

với bị cáo là phù hợp, không có cơ sở đề chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự, giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Yên Bái. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin 

được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ đúng hình thức, trong hạn luật 

định, đủ điều kiện để giải quyết phúc thẩm. 

[2] Lời khai tại phiên tòa phúc thẩm của bị cáo Nguyễn Văn Đ phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, từ đó đã đủ căn cứ kết luận: Vào 

khoảng 07 giờ 00 phút ngày 05-3-2019, bị cáo Nguyễn Văn Đ đã thực hiện hành 

vi lén lút chiếm đoạt 03 chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Thị C, tổng giá 

trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 2.400.000 đồng. Do hành vi nêu trên, Bản án sơ 

thẩm đã kết án bị cáo Nguyễn Văn Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Xét nội dung yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ, Hội đồng 

xét xử thấy rằng: 

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Đ đã xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên phải bị xử lý 

nghiêm minh trước pháp luật. 

Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm cũng đã xem xét và áp dụng cho bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là Phạm tội gây thiệt 

hại không lớn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội 

là người khuyết tật nặng và người phạm tội đã thành khẩn khai báo. Trong giai 

đoạn xét xử phúc thẩm, bị hại Nguyễn Thị C có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 



 
 

cáo; gia đình bị cáo có xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có ông nội là thương binh 

trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bác ruột là Liệt sỹ trong thời kỳ kháng 

chiến chống Mỹ. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Xét nhân thân bị cáo Đ đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đã hết thời 

hạn bị coi là bị xử phạt vi phạm hành chính. Bản thân bị cáo Đ là người có khuyết 

tật nặng, không có khả năng lao động bình thường; hoàn cảnh gia đình bị cáo thực 

sự khó khăn do có bố đẻ và hai con đều là người có khuyết tật theo di truyền hiện 

đang sống dựa một phần vào trợ cấp xã hội. Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, nơi 

cư trú rõ ràng, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy không cần thiết phải cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội. Do đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ, sửa 

phần hình phạt của Bản án sơ thẩm theo hướng cho bị cáo được chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ. Xét bị cáo là người khuyết tật nặng và thuộc hộ 

nghèo nên Hội đồng xét xử không khấu trừ thu nhập và cũng không buộc bị cáo 

phải lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

  [4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự, 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ; sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái như sau: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Về hình phạt: căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, i, p, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 06 (sáu) 

tháng cải tạo không giam giữ.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện X, tỉnh N 

giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân 

xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ 

ngày Ủy ban nhân dân xã X, huyện X, tỉnh N nhận được Bản án và Quyết định thi 

hành án. 

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 



 
 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ không phải án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Vụ GĐKT I-TAND tối cao 

- Sở tư pháp tỉnh Yên Bái ; 

- VKSND tỉnh Yên Bái;      Đã ký 

- Tòa án Tp Yên Bái (2); 

- VKSND Tp Yên Bái; 

- Công an Tp Yên Bái;     Nguyễn Trung Dũng 

- Chi cục THADS Tp Yên Bái; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Người bào chữa.                      

- UBND xã X, huyện X, tỉnh N;                                                                     

 - Lưu: HS(2), TA, tiểu HS.                                                                                 
 

 


